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 Họ và Tên:        
 
 

 Ngày:   tháng   năm     
 

Bài Tập Tại Nhà #17 
Bài Số 18 – Ui, Ưi 

 
I. Em hãy tập đọc và học thuộc lòng các từ vựng sau đây và viết 

mỗi chữ (tiếng Việt) 3 lần. Sẽ có kiểm tra tuần tới. 
For each of the following (Vietnamese) words, write it 3 times on 
the lines given and practice reading and memorize them for the 
quiz next week 
 
1. ủi = to iron 

             

2.  củi = firewood 

             

3. bụi = dust 

             

4. chùi = to wipe 

             

5. cùi chỏ = elbow 

             

6. cúi đầu = to bow 

             

7. dụi = to rub 
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8. đui = blind 

             

9. lui / lùi = to back up, to move back or to fall back 

             

10. lỗ mũi =  noses 

             

 

II. Em hãy tập đọc và học thuộc lòng bài thơ sau đây để thi tập đọc 
vào tuần tới. 

 Practice reading and memorizing the following poem for 
 reading test on next week 
 

Leo Núi

Leo lên núi 

Lượm bó củi 

Rách cái túi 

Đau cái đùi 
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